
STT Mã sinh viên Họ tên Lớp

Điểm HT kỳ 

Xuân năm 

2024

Điểm RL 

kỳ Xuân 

năm 2024

Điểm xét HB = 

80% GPA + 

20% ĐRL

Tổng số tiền 

được nhận 
Ghi chú

I

1 21051539 Nguyễn Thị Mai Chi K20C 4.00 100 100.0 4,500,000      

2 22055146 Đỗ Xuân Quân K21B 3.85 89 94.8 4,500,000      

3 23055102 Nguyễn Trọng Quyền K22A 3.81 81 92.4 4,500,000      

II

1 21051602 Đặng Lệ Quân K20B 3.95 81 95.2 3,000,000      

2 21051605 Phạm Thị Ngọc Quyên K20C 3.93 81 94.8 3,000,000      

3 21051567 Nguyễn Hoài Linh K20C 3.94 77 94.2 3,000,000      

4 21051786 Nguyễn Thái Cường K20A 3.75 96 94.2 3,000,000      

5 21051592 Nguyễn Phương Nga K20C 3.70 81 90.2 3,000,000      

6 22055270 Ngô Thị Ngọc Khánh K21B 3.83 87 94.0 3,000,000      

7 22055183 Dương Văn Quang K21B 3.81 88 93.8 3,000,000      

8 22055243 Đặng Linh Nhi K21C 3.76 79 91.0 3,000,000      

9 22055245 Nguyễn Thị Hoài Thu K21B 3.68 84 90.4 3,000,000      

10 22055226 Mai Đan Linh K21C 3.65 81 89.2 3,000,000      

11 22055223 Thân Văn Trường K21B 3.66 79 89.0 3,000,000      

12 22055132 Nguyễn Hà Tiên K21B 3.62 80 88.4 3,000,000      

13 23055028 Cầm Thùy Linh K22A 3.70 85 91.0 3,000,000      

Học bổng Student Champion

Học bổng Excellent Students

Danh sách trên gồm có 16 sinh viên./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KỲ XUÂN NĂM 2024 HỆ LIÊN KẾT QUỐC TẾ - CHƯƠNG TRÌNH BSBA TROY

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-ĐHKT ngày       tháng        năm 2024)
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